
STT Mã HS/SBD Họ Tên
5 ký tự cuối

CMND/CCCD
Ngày sinh Dân tộc Giới tính Ngày nộp HS Chú thích Trạng thái

1 12.2.1121.00.40908 LẠI THỊ KIỀU TRANG ***04240 25/10/2003 Kinh Nữ 13/03/2021 19:59:11

TT.0.B- TRÙNG HỒ SƠ TRỰC TIẾP HS0943.2.B- DUYỆT 

TRỰC TUYẾN

KHÔNG CÓ DẤU ĐỎ XÁC NHẬN LỚP 12

Không đủ điều kiện

2 12.2.1121.00.41596 NGUYỄN ĐỨC KIÊN ***29139 12/02/2003 Kinh Nam 18/03/2021 21:05:40

TT.3.B

Đã nộp trực tiếp HS4028.0.B

Học bạ lớp 12 không có dấu

Không đủ điều kiện

3 12.2.1121.00.42014 LƯU TUẤN PHÁT ***03320 12/01/2003 Kinh Nam 22/03/2021 14:42:06

(CHUYỂN CỔNG)

TT.3.B

ĐÃ NỘP TRỰC TIẾP HS4184.2.B (HỒ SƠ THIẾU HỌC BẠ 

LỚP 11)

Không đủ điều kiện

4 12.2.1121.00.42081 NGUYỄN THU HẰNG ***71291 10/10/2003 Kinh Nữ 22/03/2021 20:04:48

TT.3.B

đã bổ sung HS4719.0.B

Học bạ lớp 12 không có tính pháp lý

Không đủ điều kiện

5 12.2.1121.00.43460 NGUYỄN VĂN TÙNG LÂM ***09641 01/04/2003 Kinh Nam 31/03/2021 10:24:06

TT.2.B

 (HỌC BẠ LỚP 12 CHƯA CÔNG CHỨNG)

ĐÃ NỘP TRỰC TIẾP HS4420.2.B

Không đủ điều kiện

6 12.2.1121.00.45121 NGUYỄN THỊ THÙY ***42838 11/03/2003 Kinh Nữ 12/04/2021 11:57:26 TT.2.B (đã nộp trực tiếp HS228.2.B) Không đủ điều kiện

7 12.2.1121.00.50124 NGUYỄN TRUNG KIÊN ***00957 06/08/2003 Kinh Nam 09/05/2021 00:00:00

TT.2.B

(Đã nộp hồ sơ bưu điện trực tiếp HS4871.2.B - học bạ photo 

không có tính pháp lý)

TT.2

Không đủ điều kiện

8 12.2.2121.00.00244 PHÙNG THỊ KIM OANH ***31112 22/09/2003 Kinh Nữ 23/03/2021 00:00:00

HS0402.2.B

KHÔNG CÓ HỌC BẠ LỚP 12
Không đủ điều kiện

9 12.2.2121.00.00401 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG ***00008 25/05/2003 Kinh Nam 12/03/2021 00:00:00

HS0113.2.B

hoc ba lop 12 ko dau
Không đủ điều kiện

10 12.2.2121.00.00437 NGUYỄN HẢI AN ***00009 28/11/2003 Kinh Nữ 10/03/2021 00:00:00

HS0039.3.B

không có bảng điểm lớp 12
Không đủ điều kiện

11 12.2.2121.00.00454 PHẠM ANH HIẾU ***23935 22/06/2003 Kinh Nam 10/03/2021 00:00:00 HS0052.2.B Không đủ điều kiện

12 12.2.2121.00.00634 TÔ ÁNH TUYẾT ***28733 14/05/2003 Kinh Nữ 02/04/2021 00:00:00

HS1041.1.B

HỌC BẠ LỚP 12 KHÔNG CÓ DẤU ĐỎ XÁC NHẬN

Không đủ điều kiện

13 12.2.2121.00.00722 NGUYỄN VĂN HÓA ***36846 25/07/2003 Kinh Nam 03/04/2021 00:00:00

HS1079.0.B

HỌC BẠ LỚP 11 KHÔNG CÓ XÁC NHẬN DẤU ĐỎ

Không đủ điều kiện

14 12.2.2121.00.00751 ĐẶNG THỊ NGỌC MAI ***05133 17/04/2003 Kinh Nữ 03/04/2021 00:00:00

HS1081.3.B

KHÔNG CÓ HỌC BẠ LỚP 12
Không đủ điều kiện

15 12.2.2121.00.00753 NGUYỄN VÂN HIỀN ***36213 24/10/2003 Kinh Nữ 12/03/2021 00:00:00

HS0080.2.B

diem lop 12 photo
Không đủ điều kiện

16 12.2.2121.00.00787 ĐỖ NGỌC QUÝ DƯƠNG ***35287 27/11/2003 Kinh Nam 03/04/2021 00:00:00

HS1117.1.B

HỌC BẠ LỚP 11 KHÔNG CÓ XÁC NHẬN DẤU ĐỎ

Không đủ điều kiện

17 12.2.2121.00.00789 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH ***00703 24/02/2003 Kinh Nữ 03/04/2021 00:00:00

HS1086.2.B

HỒ SƠ KHÔNG CÓ DẤU ĐỎ XÁC NHẬN LỚP 11
Không đủ điều kiện

DANH SÁCH NỘP HỒ SƠ BƯU ĐIỆN VÀ TRỰC TIẾP KHÔNG HỢP LỆ

Email bổ sung hồ sơ:  Hunretuyensinh@gmail.com
Thí sinh bổ sung hồ sơ bằng cách chụp đầy đủ ảnh Học bạ 11/12, Bằng TN (Nếu tốt nghiệp trước năm 2021) gửi vào email:  Hunretuyensinh@gmail.com 

Trước 17h 25/7/2021. Ghi rõ tiêu đề với nội dung: Bổ sung ảnh hồ sơ trực tiếp/bưu điện kèm thông tin Họ tên, ngày sinh, CMND, mã Hồ sơ (xem bên dưới)

(Lưu ý chỉ thí sinh có tên ở danh sách dưới mới liên hệ và gửi Email, các thí sinh ĐKXT trực tuyến làm theo hướng dẫn và thông báo riêng của đúng hình thức Nhà trường đã 

thông báo. Tuyệt đối không gọi và gửi email theo thông báo này gây nhầm lẫn thông tin/dữ liệu)



18 12.2.2121.00.00804 NGUYỄN QUẢNG LONG ***18089 01/05/2003 Kinh Nam 03/04/2021 00:00:00

HS1903.2.B

KHÔNG  CÓ XÁC NHẬN DẤU ĐỎ LỚP 12
Không đủ điều kiện

19 12.2.2121.00.00841 TRẦN ĐÌNH QUÂN ***28340 14/01/2003 Kinh Nam 15/03/2021 00:00:00

HS0140.2.B

học bạ photo
Không đủ điều kiện

20 12.2.2121.00.00843 HOÀNG MINH ĐỨC ***06911 18/08/2003 Kinh Nam 15/03/2021 00:00:00

HS0141.2.B

học bạ photo
Không đủ điều kiện

21 12.2.2121.00.00846 PHẠM TRẦN ÁNH NHẬT ***05523 01/05/2003 Kinh Nữ 15/03/2021 00:00:00

HS0142.2.B

hoc ba photo
Không đủ điều kiện

22 12.2.2121.00.00851 PHẠM HÀ PHƯƠNG ***18590 15/11/2003 Kinh Nữ 15/03/2021 00:00:00

HS0144.2.B

hoc ba photo
Không đủ điều kiện

23 12.2.2121.00.00852 NGUYỄN VĂN HIỆP ***10602 11/08/2003 Kinh Nam 05/04/2021 00:00:00

HS1163.2.B

HỌC BẠ LỚP 11 KHÔNG CÓ XÁC NHẬN DẤU ĐỎ

Không đủ điều kiện

24 12.2.2121.00.00853 TRỊNH GIA LINH ***27415 22/06/2003 Kinh Nữ 15/03/2021 00:00:00

HS0145.2.B

hoc bạ photo
Không đủ điều kiện

25 12.2.2121.00.00854 LÊ HUỲNH PHƯƠNG LINH ***35991 28/06/2003 Kinh Nữ 15/03/2021 00:00:00

HS0146.2.B

học bạ photo
Không đủ điều kiện

26 12.2.2121.00.00856 LÊ DUY THANH ***75376 27/07/2003 Kinh Nam 15/03/2021 00:00:00

HS0147.2.B

hoc ba 11 photo
Không đủ điều kiện

27 12.2.2121.00.00858 NGUYỄN LÊ TRUNG KIÊN ***24034 20/11/2003 Kinh Nam 15/03/2021 00:00:00

HS0148.2.B

hoc ba photo
Không đủ điều kiện

28 12.2.2121.00.00861 PHẠM THÀNH ĐẠT ***23974 08/12/2003 Kinh Nam 15/03/2021 00:00:00

HS0149.2.B

hoc ba photo
Không đủ điều kiện

29 12.2.2121.00.00896 DƯƠNG TRẦN BẢO YẾN ***23264 28/09/2003 Kinh Nữ 17/03/2021 00:00:00 HS0210.2.B (KQ lớp 12 photo) Không đủ điều kiện

30 12.2.2121.00.00905 VŨ VĂN THÁI ***06195 20/03/2003 Kinh Nam 02/04/2021 00:00:00

HS1135.0.B

KHÔNG CÓ BẢNG ĐIỂM LỚP 12, HỒ SƠ BẢNG ĐIỂM 

LỚP 12 KHÔNG PHẢI CỦA THÍ SINH VŨ VĂN THÁI

Không đủ điều kiện

31 12.2.2121.00.00921 PHẠM VĂN THÀNH ***18095 30/10/2003 Kinh Nam 03/04/2021 00:00:00

HS1143.2.B

THIẾU DẤU ĐỎ XÁC NHẬN HỌC BẠ LỚP 11
Không đủ điều kiện

32 12.2.2121.00.00955 NGUYỄN THU HẰNG ***26285 15/12/2003 Kinh Nữ 15/03/2021 00:00:00

HS0195.2.B

ket qua 12 photo
Không đủ điều kiện

33 12.2.2121.00.00975 NGUYỄN THỊ HƯƠNG ***18019 25/08/2003 Kinh Nữ 18/03/2021 00:00:00 HS0226.0.B Không đủ điều kiện

34 12.2.2121.00.00976 MAI THỊ PHƯƠNG LINH ***04988 22/10/2003 Kinh Nữ 18/03/2021 00:00:00

HS0227.0.B

bảng điểm HK1 lớp 12 không ghi rõ thí sinh học lớp nào, là 

điểm của hk 1 năm học nào

Không đủ điều kiện

35 12.2.2121.00.00977 NGUYỄN THỊ NGA ***04969 04/11/2003 Kinh Nữ 18/03/2021 00:00:00

HS0228.0.B

bảng điểm HK1 lớp 12 không ghi rõ thí sinh học lớp nào, là 

điểm của hk 1 năm học nào

Không đủ điều kiện

36 12.2.2121.00.01225 TRẦN HƯƠNG TRÀ ***30516 04/03/2003 Kinh Nữ 06/04/2021 00:00:00 HS1321.2.B Không đủ điều kiện

37 12.2.2121.00.01228 TRẦN DANH LIÊM ***11506 20/12/2003 Kinh Nam 05/04/2021 00:00:00

HS1279.0.B

(Không đủ điểm xét tuyển - đã gọi điện 10.02h ngày 13/7, thí 

sinh không nghe máy)

Không đủ điều kiện

38 12.2.2121.00.01339 ĐẶNG THỊ THU ***04968 17/06/2003 Kinh Nữ 10/04/2021 00:00:00

HS1581.2.B

không có học bạ 12
Không đủ điều kiện

39 12.2.2121.00.01403 NGUYỄN HUY HIỆU ***39885 19/07/2003 Kinh Nam 24/03/2021 00:00:00

HS0464.1.B

HỌC BẠ LỚP 12 CHƯA CÔNG CHỨNG
Không đủ điều kiện

40 12.2.2121.00.01458 TẠ THỊ NHUNG ***18156 08/10/2003 Kinh Nữ 11/04/2021 00:00:00

HS1713.2.B

Học bạ lớp 12 không có dấu đỏ
Không đủ điều kiện

41 12.2.2121.00.01463 NGUYỄN HẢI ĐĂNG ***16628 11/07/2003 Kinh Nam 24/04/2021 00:00:00

HS2303.2.B

lớp 12 thiếu công chứng
Không đủ điều kiện

42 12.2.2121.00.01483 ĐẶNG MINH TÂM ***86107 10/08/2003 Tày Nữ 22/04/2021 00:00:00

HS2307.2.B

lớp 12 chưa công chứng, ngày sinh trong học bạ khác ngày 

sinh trên CMTND và phiếu ĐKXT

Không đủ điều kiện

43 12.2.2121.00.01515 TRẦN LÂM TRÚC ***02914 08/08/2003 Kinh Nữ 13/04/2021 00:00:00 HS1776.2.B( Bảng điểm lớp 12 không có dấu đỏ) Không đủ điều kiện

44 12.2.2121.00.01686 ĐẶNG HOÀNG QUỐC TUẤN ***98671 08/06/2003 Nùng Nam 02/04/2021 00:00:00

HS1140.3.B

HỒ SƠ KHÔNG CÓ HỌC BẠ LỚP 12
Không đủ điều kiện



45 12.2.2121.00.01692 NGUYỄN ANH QUÂN ***09157 07/07/2003 Nùng Nam 02/04/2021 00:00:00

HS1141.3.B

HỒ SƠ KHÔNG CÓ HỌC BẠ LỚP 12
Không đủ điều kiện

46 12.2.2121.00.01706 TRẦN YẾN DUNG ***21933 13/12/2003 Kinh Nữ 15/04/2021 00:00:00

HS1916.3.B

không có học bạ lớp 12
Không đủ điều kiện

47 12.2.2121.00.01712 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN ***41553 01/08/2003 Kinh Nữ 11/04/2021 00:00:00

HS1665.3.B

không có học bạ 12
Không đủ điều kiện

48 12.2.2121.00.01762 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO ***40241 18/10/2003 Kinh Nữ 11/04/2021 00:00:00

HS1700.3.B

không có học bạ 12
Không đủ điều kiện

49 12.2.2121.00.01953 BÙI QUANG HUY ***25796 28/10/2003 Kinh Nam 27/04/2021 00:00:00

HS2611.1.B

HỌC BẠ LỚP 11 KHÔNG CÓ XÁC NHẬN DẤU ĐỎ

Không đủ điều kiện

50 12.2.2121.00.02016 NGUYỄN THỊ THẢO NGỌC ***25781 22/09/2003 Kinh Nữ 28/04/2021 00:00:00

HS2632.2.B

HS LỚP 11 KHÔNG CÓ XÁC NHẬN DẤU ĐỎ
Không đủ điều kiện

51 12.2.2121.00.02129 NGUYỄN DUY ĐỨC ***20952 14/08/2002 Kinh Nam 15/05/2021 00:00:00 HS2988.3.A (ĐÃ GỌI K NGHE) Không đủ điều kiện

52 12.2.2121.00.02131 LÂM THỊ DINH ***01144 15/12/2001 Kinh Nữ 13/05/2021 00:00:00

HS3068.3.A

HS3068.3.A
Không đủ điều kiện

53 12.2.2121.00.02140 NGUYỄN ĐỨC HUY ***15322 01/11/2003 Kinh Nam 28/04/2021 00:00:00

HS2666.2.B

học bạ lớp 12 thiếu dấu đỏ
Không đủ điều kiện

54 12.2.2121.00.02166 BÙI THỊ THU HƯỜNG ***42546 27/07/2003 Kinh Nữ 28/04/2021 00:00:00

HS2677.2.B

Hs không có xác thực dấu đỏ lớp 11
Không đủ điều kiện

55 12.2.2121.00.02170 NGUYỄN ANH ĐỨC ***44696 10/02/2003 Kinh Nam 28/04/2021 00:00:00

HS2679.2.B

Hs ko có xác nhận dấu đỏ lớp 11
Không đủ điều kiện

56 12.2.2121.00.02171 HỒ KHẮC CƯỜNG ***47175 11/01/2003 Kinh Nam 28/04/2021 00:00:00

HS2680.2.B

Hs không có xác nhận dấu đỏ lớp 11
Không đủ điều kiện

57 12.2.2121.00.02173 NGUYỄN MINH HẰNG ***22222 22/03/2003 Kinh Nữ 28/04/2021 00:00:00

HS2681.2.B

Hs không có xác nhận dấu đỏ lớp 11
Không đủ điều kiện

58 12.2.2121.00.02175 NGUYỄN VIẾT KHANG ***41507 20/09/2002 Kinh Nam 28/04/2021 00:00:00

HS2682.2.B

Hs không có xác nhận dấu đỏ lớp 11
Không đủ điều kiện

59 12.2.2121.00.02239 VƯƠNG THU TRANG ***31538 19/10/2003 Kinh Nữ 29/04/2021 00:00:00

HS2711.2.B

HỒ SƠ KHÔNG CÓ XÁC NHẬN DẤU ĐỎ LỚP 11
Không đủ điều kiện

60 12.2.2121.00.02256 NGUYỄN TRỌNG THIỆN ***01642 03/01/2003 Kinh Nam 29/04/2021 00:00:00

HS2731.2.B

HỒ SƠ LỚP 11 KHÔNG CÓ DẤU XÁC NHẬN
Không đủ điều kiện

61 12.2.2121.00.02259 TRẦN NGỌC HÙNG ANH ***33001 03/04/2003 Kinh Nam 29/04/2021 00:00:00

HS2735.2.B

HỒ SƠ LỚP 11 KHÔNG CÓ DẤU XÁC NHẬN
Không đủ điều kiện

62 12.2.2121.00.02307 NGÔ VĂN QUANG ***22566 08/04/2003 Kinh Nam 20/03/2021 00:00:00 HS3104.2.B( Học bạ lớp 12 không có dấu) Không đủ điều kiện

63 12.2.2121.00.02308 NGUYỄN TUẤN VŨ ***18761 24/03/2003 Kinh Nam 20/03/2021 00:00:00

HS3105.2.B

(Học bạ lớp 12 không có dấu)
Không đủ điều kiện

64 12.2.2121.00.02366 NGUYỄN VIẾT TÚ ANH ***12904 11/01/2003 Kinh Nữ 15/05/2021 00:00:00 HS3142.2.B Không đủ điều kiện

65 12.2.2121.00.02663 VŨ THỊ TUYẾT ***00239 12/07/2003 Kinh Nữ 07/05/2021 00:00:00

HS2981.2.B

Học bạ lớp 12 không có xác nhận dấu đỏ
Không đủ điều kiện

66 12.2.2121.00.02668 NGHIÊM HỒNG NGỌC ***01741 31/12/2003 Kinh Nữ 05/05/2021 00:00:00

HS2986.3.B

Thiếu học bạ lớp 12
Không đủ điều kiện

67 12.2.2121.00.02798 NGÔ THỊ THANH NHI ***43872 18/01/2003 Kinh Nữ 20/04/2021 00:00:00

HS2266.2.B 

(ngày sinh trên lớp 12 khác ngày sinh của học bạ và ngày sinh 

trên CCCD)

Không đủ điều kiện

68 12.2.2121.00.02828 LẠI VƯƠNG LINH ANH ***11203 03/07/2003 Kinh Nữ 01/04/2021 00:00:00

HS1003.0.B

Hồ sơ trùng ngày tháng năm sinh + mã trường THPT + mã địa 

bàn với hồ sơ 12.2.2121.00.00452

TRÙNG VỜI HỒ SƠ 1003.0.B- SAI CMND

Không đủ điều kiện

69 12.2.2121.00.02837 BÙI VĂN ĐẠT ***01475 22/08/2003 Kinh Nam 22/04/2021 00:00:00

HS2295.0.B (ngày sinh trên lớp 12 khác với ngày sinh trên 

CCCD và trang đầu HB)
Không đủ điều kiện

70 12.2.2121.00.02844 NGUYỄN BĂNG BĂNG ***05271 15/10/2003 Kinh Nữ 22/04/2021 00:00:00 HS2293.2.B (LỚP 12 PHOTO KO CÓ CÔNG CHỨNG)
Không đủ điều kiện

71 12.2.2121.01.00685 BÙI KHÁNH LINH ***27565 08/10/2003 Kinh Nữ 28/03/2021 00:00:00

HS0969.1.B

HỌC BẠ LỚP 12 THIẾU DẤU ĐỎ XÁC NHẬN
Không đủ điều kiện



72 12.2.3121.00.20017 HÀ QUỲNH ANH ***45142 17/09/2003 Kinh Nữ 12/03/2021 00:00:00

HS4020.3.B

Không có học bạ lớp 12

Không có học bạ lớp 12

Không đủ điều kiện

73 12.2.3121.00.20040 LÊ THỊ TRÀ GIANG ***58182 15/08/2003 Kinh Nữ 26/03/2021 00:00:00

HS4203.2.B

Học bạ không công chứng
Không đủ điều kiện

74 12.2.3121.00.20084 TRỊNH ĐỨC DƯƠNG ***09516 26/07/2003 Kinh Nam 29/03/2021 00:00:00

HS4219.2.B

Học bạ không đóng dấu giáp lai
Không đủ điều kiện

75 12.2.3121.00.20174 KHUẤT THỊ KIM OANH ***38182 29/06/2003 Kinh Nữ 31/03/2021 00:00:00

HS4262.2.B

Học bạ lớp 12 thiếu xác nhận
Không đủ điều kiện

76 12.2.3121.00.20177 NGUYỄN THU HÀ ***02879 23/06/2003 Kinh Nữ 31/03/2021 00:00:00

HS4263.2.B

Học bạ lớp 12 thiếu xác nhận
Không đủ điều kiện

77 12.2.3121.00.20223 PHẠM THỊ BÍCH ***11784 11/03/2003 Kinh Nữ 31/03/2021 00:00:00

HS4307.2.B

HS HỌC BẠ CHƯA CÔNG CHỨNG
Không đủ điều kiện

78 12.2.3121.00.20251 ĐINH THUỲ LINH ***83693 02/12/2003 Kinh Nữ 19/03/2021 00:00:00

HS4089.3.B

Thiếu học bạ lớp 12
Không đủ điều kiện

79 12.2.3121.00.20354 NGUYỄN CẨM NHUNG ***00359 01/04/2003 Kinh Nữ 09/04/2021 00:00:00

HS4398.0.B

HỌC BẠ LỚP 12 CHƯA CÔNG CHỨNG
Không đủ điều kiện

80 12.2.3121.00.20369 NGUYỄN HỒNG KỲ ***01309 11/11/2003 Kinh Nam 06/04/2021 00:00:00

HS4418.2.B

HỌC BẠ LỚP 12 CHƯA CÓ DẤU
Không đủ điều kiện

81 12.2.3121.00.20370 VŨ VĂN QUÝ ***09048 09/10/2003 Kinh Nam 07/04/2021 00:00:00

HS4419.2.B

HỌC BẠ LỚP 12 CHƯA CÓ DẤU XÁC NHẬN
Không đủ điều kiện

82 12.2.3121.00.20387 PHÙNG THỊ THU HƯƠNG ***07827 28/01/2003 Kinh Nữ 19/03/2021 00:00:00

HS4439.2.B

HỌC BẠ KO CÓ DẤU ĐỎ
Không đủ điều kiện

83 12.2.3121.00.20436 ĐỖ NGỌC HUY ***04367 14/01/2003 Kinh Nam 15/03/2021 00:00:00

HS4471.2.B

CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 12 CHƯA 

CÔNG CHỨNG

Không đủ điều kiện

84 12.2.3121.00.20450 NGUYỄN MẠNH DŨNG ***44593 14/10/2003 Kinh Nữ 14/04/2021 00:00:00

HS4497.2.B

HỌC BẠ THIẾU GIÁP LAI CÔNG CHỨNG
Không đủ điều kiện

85 12.2.3121.00.20466 NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH ***11054 24/08/2003 Kinh Nữ 10/06/2021 00:00:00

HS5011.2.B

HỌC BẠ PHÔ TÔ KO CÓ DẤU
Không đủ điều kiện

86 12.2.3121.00.20508 TẠ ĐỨC ANH ***44601 27/03/2003 Kinh Nam 18/04/2021 00:00:00

HS4611.2.B

HỌC BẠ 11, 12 KHÔNG CÓ DẤU ĐỎ
Không đủ điều kiện

87 12.2.3121.00.20539 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC ***07750 19/07/2003 Kinh Nữ 17/04/2021 00:00:00

HS4644.2.B

Học bạ không có tính pháp lý
Không đủ điều kiện

88 12.2.3121.00.20595 NGUYỄN NGỌC HUY ***08067 19/11/2003 Kinh Nam 19/04/2021 00:00:00

HS4706.3.B

học bạ lớp 10, 11 không có tính pháp lý
Không đủ điều kiện

89 12.2.3121.00.20611 PHẠM VĂN LÊN ***07584 24/12/2002 Kinh Nam 26/04/2021 00:00:00

HS4740.2.B

học bạ lớp 11 không có tính pháp lý
Không đủ điều kiện

90 12.2.3121.00.20636 PHÙNG THU NGÂN ***33734 17/10/2003 Kinh Nữ 26/04/2021 00:00:00

HS4759.3.B

Thiếu học bạ lớp 11, 12
Không đủ điều kiện

91 12.2.3121.00.20637 HÀ THUÝ VÂN ***02683 09/08/2003 Kinh Nữ 11/05/2021 00:00:00

HS5082.2.B

học bạ phô tô không có dấu công chứng
Không đủ điều kiện

92 12.2.3121.00.20658 HÀ DUY QUANG ***58549 14/08/2003 Kinh Nam 03/05/2021 00:00:00

HS5106.2.B

(học bạ phô tô không có dấu)
Không đủ điều kiện

93 12.2.3121.00.20741 TRẦN BÙI THÚY HƯỜNG ***30300 11/12/2003 Kinh Nữ 08/05/2021 00:00:00

HS5218.3.B [THIẾU HỌC BẠ LỚP 12]

THIẾU HỌC BẠ LỚP 12
Không đủ điều kiện

94 12.2.3121.00.20746 ĐÀO DUY PHONG ***14268 03/11/2003 Kinh Nam 06/05/2021 00:00:00

HS5224.3.B [Thiếu học bạ lớp 12)

Thiếu học bạ hoặc xác nhận điểm lớp 12
Không đủ điều kiện

95 12.2.3121.00.20819 NGÔ THỊ HUỆ ***60580 02/04/2003 Kinh Nữ 29/06/2021 00:00:00

HS5256.2.B (HỌC BẠ LỚP 12 KO CÓ DẤU ĐỎ)

HỌC BẠ LỚP 12 KO CÓ DẤU ĐỎ
Không đủ điều kiện

96 12.2.3121.00.20837 NGUYỄN THÙY LINH ***02709 06/10/2003 Kinh Nữ 29/04/2021 00:00:00

HS5263.2.B (THIẾU CMND, XN LỚP 12 KHÔNG CÓ DẤU 

ĐỎ)
Không đủ điều kiện

97 12.2.3121.00.20840 NGUYỄN HOÀNG LINH ***04613 19/03/2003 Kinh Nữ 21/04/2021 00:00:00

HS5123.2.B

học bạ phô tô không có dấu
Không đủ điều kiện

98 12.2.3121.00.20919 HOÀNG THỊ NGỌC HUYỀN ***84163 22/03/2003 Kinh Nữ 08/05/2021 00:00:00

HS5273.1.B

HỌC BẠ LỚP 11 KO CÓ DẤU ĐỎ
Không đủ điều kiện



99 12.2.3121.00.20920 BÙI QUỲNH NGA ***67360 14/01/2003 Kinh Nữ 08/05/2021 00:00:00

HS5274.3.B (Thiếu dấu giáp lai học bạ Lớp 10, Lớp 11)

HỌC BẠ LỚP 11 KHÔNG CÓ DẤU ĐỎ
Không đủ điều kiện

100 12.2.3121.00.20976 TỐNG THỊ HOÀI THU ***10949 30/12/2003 Kinh Nữ 20/05/2021 00:00:00

HS5325.3.B (Học bạ 11 Không có dấu đỏ)

Học bạ 11 Không có dấu đỏ
Không đủ điều kiện

101 12.2.3121.00.21037 CHU QUANG ĐẠT ***37382 21/12/2003 Kinh Nam 22/06/2021 00:00:00

HS5854.3.B không có học bạ lớp 12

không có học bạ lớp 12
Không đủ điều kiện

102 12.2.3121.00.21094 NGUYỄN MAI LAN ***14015 29/09/2003 Kinh Nữ 28/06/2021 00:00:00

HS5897.3.B

Học bạ lớp 12 không có tính pháp lý
Không đủ điều kiện

103 12.2.3121.00.21190 PHÙNG VĂN SINH ***17779 18/07/2001 Kinh Nam 01/06/2021 00:00:00

HS5368.3.A (Không có bằng tốt nghiệp)

Không có bằng tốt nghiệp THPT
Không đủ điều kiện

104 12.2.3121.00.21256 TRẦN VĂN THANH ***09811 29/09/2002 Kinh Nam 02/06/2021 00:00:00 HS5713.3.B (không có BTN, GCNTN tạm thời) Không đủ điều kiện

105 12.2.3121.00.21284 LÂM THỊ HOÀI ***30533 05/11/2003 Kinh Nữ 03/05/2021 00:00:00

HS5259.3.B (Học bạ không có dấu đỏ)

(Bảng điểm ko có dấu đỏ)
Không đủ điều kiện

106 12.2.3121.00.21286 ĐÀO ĐỨC DUY ***04556 18/04/2003 Kinh Nam 26/06/2021 00:00:00 HS5769.2.B (HB photo ko công chứng) Không đủ điều kiện

107 12.2.3121.00.21310 NGUYỄN QUANG ANH ***16410 11/09/2003 Kinh Nam 25/06/2021 00:00:00 HS5794.2.B (lớp 12 thiếu dấu đỏ) Không đủ điều kiện


